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	STT
	TÊN ĐƯỜNG
	Chiều dài

(Km)
	Cấp đường

quy hoạch
	Hàng lang ATĐB (mét)

	I
	ĐƯỜNG QUỐC LỘ (QL) do trung ương quản lý
	
	
	

	1
	QL 1A (Km 1525 đến Km 1589,5)
	64,5
	cấp II ĐB
	20,0

	2
	QL 27 (Km 206,5 đến Km 272,5)
	66,0
	cấp II ĐB
	20,0

	II
	ĐƯỜNG QUỐC LỘ (QL) do tỉnh quản lý
	
	
	

	1
	QL 27B (từ ngã ba Ninh Bình đến địa phận tỉnh Khánh Hoà)
	44,0
	
	theo quy hoạch
thị trấn được

phê duyệt
10,0

	
	- Km 0+000 - Km 1+120
	1,1
	đường đô thị
	

	
	- Km 1+120 - Km 44+000
	42,9
	cấp IV MN
	

	III
	ĐƯỜNG TỈNH (ĐT)
	
	
	

	1
	ĐT. 701 (Phú Thọ - Cà Ná)
	42,0
	
	theo quy hoạch
được phê duyệt
10,0

	
	- đoạn Phú Thọ - Mũi Dinh
	20,0
	đường đô thị
	

	
	- đoạn Mũi Dinh - Cà Ná (đường quy hoạch)
	22,0
	cấp IV MN
	

	2
	ĐT. 702 (Phan Rang - Bình Tiên)
	58,0
	
	theo quy hoạch
đô thị được

phê duyệt

	
	- đoạn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm –

phía Nam cầu Tri Thủy
	6,70
	đường đô thị
	

	
	- đoạn Phía Nam cầu Tri Thủy - Vĩnh Hy
	31,30
	cấp IV ĐB
	10,0

	
	- đoạn Vĩnh Hy - Bình Tiên (đường quy hoạch)
	20,00
	cấp IV MN
	10,0

	3
	ĐT. 703
	8,94
	
	

	
	- đoạn đường Tự Đức
	0,56
	đường đô thị
	theo quy hoạch
đô thị được
phê duyệt

	
	- đoạn cầu Móng - Phước Dân
	7,72
	cấp IV ĐB
	10,0

	
	 - đoạn thị trấn Phước Dân
	0,66
	đường đô thị
	theo quy hoạch
đô thị được
phê duyệt

	4
	ĐT. 704 (ngã ba Cà Đú - Bưu điện Ninh Hải)
	5,65
	cấp III ĐB
	15,0

	5
	ĐT. 705 (Lương Cách - Đồng Mé)
	22,0
	cấp IV ĐB
	10,0


	
STT
	TÊN ĐƯỜNG
	Chiều dài

(Km)
	Cấp đường

quy hoạch
	Hàng lang ATĐB (mét)

	6
	ĐT. 706 (Du Long - Phước Thành)
	17,0
	
	10,0

	
	- đoạn Du Long - Phước Chiến
	10,0
	cấp IV MN
	10,0

	
	- đoạn Phước Chiến - Phước Thành (quy hoạch)
	
	 cấp IV MN
	

	7
	ĐT.707 (Ninh Bình - Phước Bình)
	39,6
	
	

	
	- đoạn 1: Km0+00 đến Km 19+00
	19,0
	cấp IV MN
	10,0

	
	- đoạn 2: Km19+00 đến Km 39+600
	20,6
	cấp VI MN
	5,0

	8
	ĐT. 708 (Phước Khánh - Hoà Sơn)
	32,0
	
	

	
	- đoạn QL1A (Phước Khánh) - Liên Sơn
	18,0
	cấp IV MN
	10,0

	
	- đoạn Liên Sơn - Hoà Sơn (đường quy hoạch)
	14,0
	cấp VI MN
	5,0

	9
	ĐT. 709 (Quán Thẻ - Quảng Sơn)
	65,0
	
	

	
	- đoạn Quán Thẻ - Phước Hà
	16,0
	cấp IV MN
	10,0

	
	- đoạn Phước Hà - Ma Nới
	33,0
	cấp VI MN
	5,0

	
	- đoạn Ma Nới - QL 27
	16,0
	cấp III MN
	15,0

	10
	ĐT. 710 (An Long - Thành Tín - Bầu Ngứ - Từ Thiện)
	13,0
	cấp IV ĐB
	10,0

	IV
	ĐƯỜNG HUYỆN (ĐH)
	
	
	

	A
	Huyện Ninh Hải
	
	
	

	1
	Tri Thủy - Bỉnh Nghĩa
	7,0
	cấp IV MN
	10,0

	2
	Bỉnh Nghĩa- Mỹ Tân
	12,0
	cấp V
	10,0

	3
	QL1A - Phước Nhơn
	3,5
	cấp V
	10,0

	4
	Ven Đầm Nại
	10,0
	cấp V
	10,0

	B
	Huyện Thuận Bắc
	
	
	

	1
	Lợi Hải - Phước Kháng
	6,0
	
	theo quy hoạch
thị trấn được
phê duyệt

10,0

	
	- đoạn QL1A - Bà Râu
	1,5
	đường đô thị
	

	
	- đoạn Bà Râu - Phước Kháng
	4,5
	cấp V
	

	2
	QL 1A (Kiền Kiền) - Bỉnh Nghĩa
	7,0
	cấp IV MN
	10,0

	3
	Bỉnh Nghĩa - Xóm Bằng
	3,5
	cấp V
	10,0

	C
	Huyện Ninh Phước
	
	
	

	1
	Phú Quý - Phước Thái - Phước Hậu
	17,3
	cấp IV MN
	10,0

	2
	Mỹ Nghiệp - Từ Tâm - Thành Tín - Nam Cương
	9
	cấp V
	10,0

	3
	An Long - Tuấn Tú - Nam Cương
	5,2
	cấp V
	10,0

	4
	Văn Lâm - Sơn Hải
	15
	cấp III ĐB
	15,0

	5
	Mông Đức - Phước Hà
	17,0
	cấp IV MN
	10,0


	STT
	TÊN ĐƯỜNG
	Chiều dài

(Km)
	Cấp đường

quy hoạch
	Hàng lang ATĐB (mét)

	Đ
	Huyện Ninh Sơn
	
	
	

	1
	QL 27 - Lương Tri
	4,3
	cấp IV ĐB
	10,0

	2
	Đèo Cậu - An Hoà
	11,0
	cấp V
	10,0

	3
	Tân Mỹ - Phước Tiến
	15,0
	cấp V
	10,0

	4
	Triệu Phong - Vườn Trầu
	8,0
	cấp V
	10,0

	5
	Tân Sơn - Tân Hiệp
	3,0
	câp VI
	5,0

	6
	Tân Lập - Tân Hiệp
	5,0
	cấp VI
	5,0

	7
	Lâm Sơn - Phước Hoà
	11,0
	cấp VI
	5,0

	Đ
	Huyện Bác Ái
	
	
	

	1
	Phước Đại - Phước Trung
	18,2
	cấp V
	10,0

	2
	Km 17 QL27 - Phước Chính 
	3,0
	cấp VI
	5,0

	3
	Phước Tiến - Phước Tân
	5,4
	cấp VI
	5,0

	4
	Phước Tiến - Phước Hoà
	12,0
	cấp VI
	5,0

	V
	Đường Xã, đường thôn xóm và đường nội khu dân cư: là các đường còn lại, không có trong danh mục Đường tỉnh, Đường huyện, Đường đô thị
	
	dưới cấp V
	5,0
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